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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:03/2024/QĐST-VDS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Đông Hà, ngày 29 tháng 11 năm 2024 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Hồ Thị Xuân Hương.  

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Xuân Thuý Anh - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

tham gia phiên họp: Bà Hoàng Thị Khánh Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số       

132/2024/TLST-VDS ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải 

quyết việc dân sự số 05/2024/QĐST-VDS ngày 21 tháng 11 năm 2024. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Lâm Nữ Tường V; địa chỉ: Tổ E, 

khu phố T, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lại Như T; địa chỉ: Tổ E, khu 

phố T, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

Ông Lại Như T, sinh năm 1981, có quá trình sinh đẻ, phát triển về thể chất và 

tinh thần bình thường, trình độ học vấn lớp 05/12. Sau khi nghỉ học thì làm nghề, 

từng đi rừng và làm thuê để kiếm sống. Ông T đã lập gia đình với bà Lâm Nữ Tường 

V và có 02 người con (con lớn sinh năm 2008, con nhỏ sinh năm 2010).  

Ngày 13/7/2024, ông Lại Như T đột ngột lâm bệnh, tổn thương não, hôn mê, 

sau ngừng tuần hoàn hô hấp, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Q, 
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đến ngày 06/8/2024 thì xuất viện với chẩn đoán: Rối loạn nhịp tim, không đặc hiệu; 

Nhiễm trùng huyết, không xác định; Suy tim; Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do 

nhiễm trùng có suy cơ quan; Động kinh; Suy mòn. Tiếp đó, ông T điều trị lần 02 tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Q từ ngày 06/8/2024 đến 23/8/2024, với chấn đoán vào viện: 

Loạn nhịp tim xác định khác (Hội chứng B); Di chứng tổn thương các dây thần kinh 

sọ não, được đặt máy khử rung ICD, đến ngày 23/8/2024 thì xuất viện với chẩn đoán 

bệnh chính: Tổn thương não sau ngừng tuần hoàn hô hấp do rối loạn nhịp tim/ Đã 

cấy máy khử. Bệnh kèm theo: Rung tim/Động kinh. 

Từ sau khi bị ngưng tuần hoàn cho đến nay, ông T không nhận biết được 

người thân và hàng xóm, không làm chủ được hành vi của mình, bản thân không tự 

sinh hoạt cá nhân từ việc ăn uống, vệ sinh, đại tiểu tiện, phải phụ thuộc hoàn toàn 

vào sự chăm sóc của gia đình. Thay đổi tính tình bất thường, hung dữ, đánh đập mọi 

người xung quanh. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 2111/KLGĐ ngày 20/11/2024 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền T kết luận: Về mặt y học: Mất trí trong 

trạng thái biệt định khác (do tổn thương não sau ngưng tim), mức độ nặng (F02.8); 

Về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. 

Bà Lâm Nữ Tường V (vợ của ông T) yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lại Như T 

mất năng lực hành vi dân sự. 

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát: 

Về việc tuân theo pháp luật: Quá trình thụ lý việc dân sự, xác định thẩm 

quyền, tư cách tham gia tố tụng, thời hạn giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định 

của pháp luật. Thẩm phán, Thư ký và những người yêu cầu đã thực hiện đúng theo 

trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng dân sự quy định. 

Về nội dung giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án áp dụng khoản 1 Điều 22 

Bộ luật Dân sự; Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự tuyên bố ông Lại Như T, sinh năm 

1981; địa chỉ: Khu phố T, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị mất năng lực 

hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; Ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền: Bà Lâm Nữ Tường V là vợ của 

ông Lại Như T có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 
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tuyên bố ông Lại Như T, sinh năm 1981 có hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay tại: 

Khu phố T, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị mất năng lực hành vi dân sự. 

Đây là yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được quy định 

tại khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố 

tụng dân sự. 

[2] Về nội dung yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

Xét thấy, ông Lại Như T, sinh năm 1981, có quá trình sinh đẻ, phát triển về 

thể chất và tinh thần bình thường. Tuy nhiên, ngày 13/7/2024, ông Lại Như T đột 

ngột lâm bệnh, hôn mê, ngừng tuần hoàn hô hấp, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Q, đến ngày 06/8/2024 thì xuất viện với chẩn đoán bị ngưng tim 

với hồi sức thành công. Bệnh kèm theo: "I46.0 - Ngưng tim với hồi sức thành công, 

bệnh kèm theo: I49.9 - Rối loạn nhịp tim, không đặc hiệu; A41.9 - Nhiễm trùng 

huyết, không xác định; I50 - Suy tim; R65.1 - Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do 

nhiễm trùng có suy cơ quan; G40 - Động kinh; R64 - Suy mòn" (số lưu trữ: 

00104060; mã BA: BA00527422; mã BN: BN00212258).  

Từ ngày 06/8/2024 đến 23/8/2024, ông T điều trị lần 02 tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Q với chẩn đoán vào viện: "I49.8 – Loạn nhịp tim xác định khác (Hội chứng 

Brugada); T90.3 - Di chứng tổn thương các dây thần kinh sọ não", được đặt máy khử 

rung ICD, đến ngày 23/8/2024 thì xuất viện với chẩn đoán "Bệnh chính: Tổn thương 

não sau ngừng tuần hoàn hô hấp do rối loạn nhịp tim/ Đã cấy máy khử I49.9. Bệnh 

kèm theo: Rung tim/Động kinh".  

Từ sau khi bị ngưng tuần hoàn cho đến nay, ông T có biểu hiện: Không nói 

được đầy đủ âm thanh; không nhận biết được người thân và mọi người; không kiểm 

soát về hành vi như, cởi trần truồng chạy ngoài đường, đại tiểu tiện không tự chủ; 

cọc cằn, hung hãn, chửi bới và đánh mọi người xung quanh; không tự ăn uống được, 

việc vệ sinh cá nhân đều do người nhà trực tiếp chăm sóc; đêm ngủ ít. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 2111/KLGĐ ngày 20/11/2024 

của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền T kết luận: Về mặt y học: Ông Lại 

Như T mất trí trong trạng thái biệt định khác (do tổn thương não sau ngưng tim), 

mức độ nặng (F02.8). Về năng lực hành vi dân sự: “Mất hoàn toàn năng lực hành vi 

dân sự”. Do đó, bà Lâm Nữ Tường V yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Lại Như Thế L 

người mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên họp đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Lâm Nữ Tường V là có căn cứ.  
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Từ những nhận định ở trên có cơ sở chấp nhận yêu cầu của bà Lâm Nữ Tường 

V về việc tuyên bố ông Lại Như T1, sinh năm 1981; địa chỉ: khu phố T, Phường A, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị là người mất năng lực hành vi dân sự. 

[4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm: Bà Lâm Nữ Tường V phải chịu 

lệ phí việc dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 

39, Điều 361, Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 

22 Bộ luật Dân sự: 

Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của bà Lâm Nữ Tường V, tuyên bố: 

Ông Lại Như T, sinh năm 1981; địa chỉ thường trú: khu phố T, Phường A, thành phố 

Đ, tỉnh Quảng Trị là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bà Lâm Nữ Tường V phải 

chịu 300.000 đồng tiền lệ phí việc dân sự sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa 

án số 0000535 ngày 24/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị. Bà Lâm Nữ Tường V đã nộp đủ lệ phí việc dân sự sơ thẩm.   

3. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

Quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 
- VKSND TP. Đông Hà; 
- UBND Phường 1, TP. Đông Hà; 
- Phòng tư pháp; 
- Chi cục THADS TP. Đông Hà; 
- Đương sự; 
- Lưu hồ sơ, tập án. 

THẨM PHÁN  

          

 

 

 

 

Hồ Thị Xuân Hương 

 

 

 

 


